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MÃ MÔN : STA151 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C14KCD

Thời gian : 07h00 - 11/01/2009 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để điều chỉnh.

Sáu6500800609C14KCD1AnhTôn Nữ Quỳnh1413200321

Sáu6500700909C14KCD1CườngLương Chí1413200342

Sáu65007009010C14KCD1ĐôngPhạm Thị Phương1413200383

Sáu6500800909C14KCD1DungPhạm Thị Thanh1413200414

Báy7700700907C14KCD1DũngTrần Anh1413200425

Sáu65007008010C14KCD1DươngVõ Thị Thùy1413200436

Báy76008006010C14KCD1HàNguyễn Thị Thu1413200447

Báy76006009010C14KCD1HằngNguyễn Thị Ngọc1413200468

Báy76007008010C14KCD1HậuĐỗ Lê Hồng1413200499

Báy76007009010C14KCD1HiềnTrần Thị14132005010

Báy76006009010C14KCD1HiếuNguyễn Thị14132005111

Sáu65008007010C14KCD1HòaPhan Thị14132005212

Sáu65008006010C14KCD1HoàiNguyễn Thị14132005413

Sáu65006005010C14KCD1HùngPhạm Ngọc14132005514

Báy76006007010C14KCD1HườngNguyễn Thị14132005715

Báy76006008010C14KCD1LiênNguyễn Thị Thùy14132005816

Báy77007005010C14KCD1LinhTrần Thị14132006017

Sáu66007005010C14KCD1LongTrần Thị Giang14132006218

Tám87008009010C14KCD1MaiNguyễn Thị Ngọc14132006619

Tám8700700909C14KCD1NgaHồ Thị Tố14132006920

Sáu65006008010C14KCD1NgaNguyễn Thị Hồng14132007021

Tám87007009010C14KCD1NguyênBùi Thị Minh14132007522

Báy77006009010C14KCD1NguyênVõ Đăng14132007623

Chín99007009010C14KCD1NguyệtNguyễn Thị Ánh14132007724

Chín99008007010C14KCD1NyPhan Thị14132007925

VắngVV00000907C14KCD1PhướcNguyễn Thị Minh14132008126

Báy77007007010C14KCD1PhươngNguyễn Thị Bích14132008327

Báy76007008010C14KCD1ThắmPhạm Thị14132008628

Tám89008004010C14KCD1ThắngNguyễn Đức14132008829

Chín99007009010C14KCD1ThànhTrần Văn14132009030

Chín99008008010C14KCD1ThảoNguyễn Thị Nguyên14132009231

Tám8800600909C14KCD1ThịnhLê Quốc14132009432

Báy77008006010C14KCD1ThươngNguyễn Thị Hải14132009633



2

LỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT ENCNGHVKTC

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

GHI CHÚ

CHỮSỐ6000150015010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : STA151 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : LÝ THUYẾT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ TOÁN

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C14KCD

Thời gian : 07h00 - 11/01/2009 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để điều chỉnh.

Tám88007007010C14KCD1ThươngNguyễn Thị14132009734

Tám8900600709C14KCD1ThủyBùi Thị Thu14132009935

Chín99008008010C14KCD1TrangMai Thị Thu14132010336

Chín9900700909C14KCD1TrinhĐỗ Trần Hạnh14132010437

Tám88008008010C14KCD1VânNguyễn Thị Thanh14132010638

Báy7700700809C14KCD1VũĐinh Huỳnh Duy14132010839

Sáu6500600909C14KCD1VượngNguyễn Đức14132010940

Tám88008008010C14KCD1XuyênTrịnh Thị Thanh14132011141

Tám89008005010C14KCD1ThảoNguyễn Thị14132088642

Tám8800700608C14KCD2AnhNguyễn Thị Quỳnh14132003143

Báy77007008010C14KCD2BéPhan Thị14132003344

Báy77007007010C14KCD2ĐàoHuỳnh Thị Như14132003545

Chín99009008010C14KCD2ĐàoTrương Thị Anh14132003646

Sáu6500700809C14KCD2DiễnLê Đình14132003747

Báy75008009010C14KCD2DungTrần Thị Thuỳ14132003948

Sáu65006008010C14KCD2DungLý Thuỳ14132004049

Tám88007009010C14KCD2HânVõ Ngọc14132004550

Sáu65006006010C14KCD2HạnhNguyễn Thị Mỹ14132004751

Sáu65007006010C14KCD2HậuLê Thị14132004852

Báy77006005010C14KCD2HoàiLê Thị14132005353

Báy76008008010C14KCD2HùngTrần Văn14132005654

Sáu65006005010C14KCD2LinhNguyễn Trần Hoài14132005955

Báy77007008010C14KCD2LinhHồ Lê Diệu14132006156

Năm54007006010C14KCD2LyLê Thị Đan14132006457

Sáu65008008010C14KCD2MaiNguyễn Thị Xuân14132006558

Năm5300700709C14KCD2MyLê Thị Trà14132006759

Tám87008009010C14KCD2NamNguyễn Quang14132006860

Tám87008009010C14KCD2NgânVõ Thị Thùy14132007161

Tám8700800809C14KCD2NgânHoàng Thị14132007262

Sáu65006006010C14KCD2NgọcNguyễn Thị Bích14132007363

Sáu64007009010C14KCD2NgọcTrần Lê14132007464

Sáu66007005010C14KCD2NhiênThân Thị Hồng14132007865

Báy75008009010C14KCD2PhúcHô Tư14132008066
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Tám88008009010C14KCD2PhươngNguyễn Thị14132008267

Báy76007009010C14KCD2QuyênTrần Ngọc Đỗ14132008468

Tám88009006010C14KCD2TânNguyễn Thị14132008569

Báy76007008010C14KCD2ThắmLê Thị Phương14132008770

Báy7600700809C14KCD2ThanhĐinh Thị Hoài14132008971

Errorvv007005010C14KCD2ThảoBùi Thị Phương14132009172

Báy77007007010C14KCD2ThảoLê Thị Phương14132009373

Sáu66006005010C14KCD2ThuấnLê Văn Minh14132009574

Tám88007006010C14KCD2ThùyPhùng Thị Thanh14132009875

Báy77007008010C14KCD2ThủyPhan Thị Thu14132010076

Báy76007008010C14KCD2TràNguyễn Diệp14132010177

Tám88007006010C14KCD2TrangNguyễn Thị Thùy14132010278

Tám88008009010C14KCD2TuyềnHoàng Thị14132010579

Tám88008006010C14KCD2VangLê14132010780

Báy76007006010C14KCD2XinhVõ Thị Kim14132011081

Tám88008009010C14KCD2YếnLê Thị Như14132011282

Báy77007006010C14KCD2YếnLê Hoàng14132011383

Báy7700600809K11KKT2AnhHoàngK11.455.107084

Báy7700800609K11KKT3TrườngNguyễn VănK11.455.122585

Báy7700800609K11KKT3ViệtNguyễn ThanhK11.455.123686


